
(Kèm theo Báo cáo số 271 /BC-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

- Theo giá so sánh năm 2010 Tỷ đồng 19,400 7,732 11,668

- Theo giá hiện hành Tỷ đồng 34,100 14,575 19,525
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5.1 Trồng trọt

a. Diện tích

Trong đó, trồng mới Ha 1,523 1,100 485 893 58.6% 81.2% 207

Trong đó, trồng mới Ha 537 105 372 69.3% 37.2% 628

b. Sản lượng sản phẩm chủ yếu
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5.2 Cây dược liệu

Trong đó, trồng mới Ha 22.3 500 1.2 3.3 14.7% 0.7% 497

Trong đó, trồng mới Ha 1,298.7 900 161 600 46.2% 66.7% 300

5.3 Chăn nuôi

a. Tổng đàn Con 262,639 277,280 269,355 269,706 102.7% 97.3% 7,574

b. Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu

Trong đó: Thịt lợn Tấn 12,988 23,100 11,550 13,519 104.1% 58.5% 9,581

5.4 Lâm nghiệp

5.5 Thủy sản
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Trong đó số xã đạt chuẩn NTM trong năm Xã 0 5 0 0 5

bao gồm nguồn năm trước chuyển sang
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Trong đó: vốn đầu tư khu vực tư nhân Tỷ đồng 20,400 9,977 10,423

Trong đó: Số hợp tác xã thành lập mới Hợp tác xã 33 36 42
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Trong đó, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề % 41 41
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Trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng % 100 100

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


